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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN THUYẾT MINH 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn 
việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng 
dịch vụ thanh toán

1. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Tại khoản 2a Điều 8 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền (Nghị định 116) quy định ngân hàng phải “gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ”. Căn cứ quy định tại Nghị định 116, Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Thông tư 23) quy định: Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách hàng cá nhân khi ký hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán (điểm a khoản 3 Điều 14). Tuy nhiên, ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định 116 (Nghị định 87), trong đó sửa đổi khoản 2 Điều 8: Ngân hàng “được quyết định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng, phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng”. Bởi vậy, Thông tư 23 cần được chỉnh sửa để phù hợp với quy định mới tại Nghị định 87 nêu trên.
Bên cạnh đó, ngày 20/01/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia (đính kèm Quyết định số 149/QĐ-TTg). Một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện là “cho phép áp dụng quy trình nhận biết khách hàng đơn giản và gián tiếp từ xa bằng phương thức điện tử trực tuyến (eKYC) đối với việc mở tài khoản tại các tổ chức được cấp phép để phục vụ cho nhu cầu thanh toán giá trị nhỏ của cá nhân và doanh nghiệp” (điểm 1c mục III).
Trước bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), các ngân hàng đang tích cực ứng dụng công nghệ kỹ thuật để cải tiến quy trình cung ứng dịch vụ và phục vụ khách hàng tốt hơn. Việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng sẽ góp phần tạo điều kiện giúp ngân hàng mở rộng tập khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng (dịch vụ thanh toán, tiết kiệm, cho vay,…); đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ, việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp giúp người dân có thể sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh điện tử, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
2. Định hướng xây dựng dự thảo Thông tư

- Bám sát quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 87: “ngân hàng được quyết định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng, đối tượng báo cáo phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng”.
- Rà soát, chỉnh sửa một số quy định về hồ sơ, thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Thông tư 23 để phù hợp với quy định về mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng; hạn chế tối đa việc xáo trộn trong quy trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán hiện hành tại các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư được kết cấu bao gồm 03 Điều với một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như sau:
a) Chỉnh sửa quy định về hồ sơ mở tài khoản thanh toán (Điều 12):
Về cơ bản, dự thảo Thông tư giữ nguyên các yêu cầu về giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán của khách hàng là cá nhân, tổ chức và tài khoản chung tại Điều 12 Thông tư 23. Để phù hợp với trường hợp mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử đối với khách hàng cá nhân, tại khoản 4 Điều 12 dự thảo Thông tư quy định: “Yêu cầu về giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đối với trường hợp mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 là bản số hoá; ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có giải pháp, công nghệ để thu thập và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của bản số hoá giấy tờ tuỳ thân”.
b) Chỉnh sửa quy định về giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán và thỏa thuận (hoặc hợp đồng) mở, sử dụng tài khoản thanh toán (Điều 13):
Dự thảo chuyển quy định về Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán (tại khoản 4 Điều 14 Thông tư 23) vào Điều 13. Về cơ bản, nội dung trên Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán và thỏa thuận (hoặc hợp đồng) mở, sử dụng tài khoản thanh toán vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành tại Thông tư 23.
c) Bổ sung quy định về mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng (tại khoản 2 Điều 14):

Căn cứ Nghị định 87, dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, ngân hàng được xây dựng quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng, phù hợp với quy định về phòng chống rửa tiền, về giao dịch điện tử và các quy định pháp luật liên quan khác (điểm a khoản 2 Điều 14). Dự thảo Thông tư quy định đối với một số trường hợp cụ thể như sau:
i) Trường hợp nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử (tại điểm b khoản 2 Điều 14)


- Về nguyên tắc chung: Ngân hàng được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng, nhưng phải đảm bảo một số nguyên tắc chung được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14.
- Về đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; không bao gồm các đối tượng: (i) cá nhân là người nước ngoài ở Việt Nam; (ii) cá nhân từ 15 tuổi – 18 tuổi; (iii) cá nhân chưa đủ 15 tuổi hoặc cá nhân bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, cá nhân gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và phải mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ. 

 - Về hạn mức, phạm vi giao dịch: Dự thảo Thông tư quy định ngân hàng thỏa thuận với khách hàng về phạm vi sử dụng, hạn mức giao dịch tài khoản thanh toán nhưng phải đảm bảo hạn mức tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua tài khoản thanh toán không vượt quá 100 triệu đồng/tháng/khách hàng. Tuy nhiên,  hạn mức giao dịch này không áp dụng cho các trường hợp: 
+ Ngân hàng áp dụng công nghệ cuộc gọi ghi hình (Video call) cho phép giao tiếp theo thời gian thực với khách hàng trong quá trình mở tài khoản thanh toán.

 + Các giao dịch chuyển tiền để gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn bằng phương thức điện tử cho chính khách hàng tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.
+ Sau khi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thực hiện việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản.

(ii) Trường hợp mở tài khoản thanh toán của cá nhân ở nước ngoài (tại điểm c khoản 2 Điều 14): Dự thảo Thông tư kế thừa, giữ nguyên quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 Thông tư 23 về trường hợp cá nhân ở nước ngoài như sau: “Trường hợp cá nhân ở nước ngoài, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua ngân hàng đại lý hoặc bên trung gian để thực hiện việc mở tài khoản thanh toán nhưng phải đảm bảo xác minh chính xác về khách hàng mở tài khoản và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc nhận biết, xác minh khách hàng mở tài khoản thanh toán tại đơn vị mình. Việc lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng phải tuân thủ quy định tại Điều 10 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế”.
(iii) Trường hợp thực hiện nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua tổ chức khác (tại điểm d khoản 2 Điều 14), dự thảo Thông tư bổ sung quy định đối với trường hợp này như sau: “Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua tổ chức khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan”.
(iv) Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức (tại điểm đ khoản 2 Điều 14), về cơ  bản, dự thảo Thông tư giữ nguyên quy định hiện hành tại Thông tư 23 như sau: “ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của khách hàng khi ký thỏa thuận (hoặc hợp đồng) mở và sử dụng tài khoản thanh toán nhưng phải áp dụng các công nghệ, biện pháp phù hợp để nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đầy đủ, chính xác, bao gồm cả việc xác minh về sự chính xác về chữ ký, dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của khách hàng trên thỏa thuận (hoặc hợp đồng) mở và sử dụng tài khoản thanh toán và đảm bảo sự khớp đúng với mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán”.


